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SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm  

Nghe- 

Hiểu 

Điểm  

Đọc - 

Viết 

Điểm 

Nói 

Điểm 

TB 

Xếp 

Loại 

1  Trần Văn Hải 10/08/1965 Nghệ An 7 6 8 7 Khá 

2  Lê Duy Tân 31/08/1981 Nghệ An 8 6 7 7 Khá 

3  Lê Hồng Phúc 19/02/1984 Hà Tĩnh 7 6 8 7 Khá 

4  Trần Xuân Châu 15/12/1982 Nghệ An 8 6 7 7 Khá 

5  Nguyễn Đức Hùng 10/10/1975 Nghệ An 8 6.5 7.5 7.3 Khá 

6  Nguyễn Hoàng Trà 13/04/1978 Nghệ An 9 6 7 7.3 Khá 

7  Trần Văn Thìn 12/09/1965 Nghệ An 7.5 6 7.5 7 Khá 

8  Nguyễn Thị Bình 16/01/1978 Hà Tĩnh 7.5 7 7 7.2 Khá 

9  Phạm Thị Thanh Xuân 15/10/1976 Hà Tĩnh 8 6 7.5 7.2 Khá 

10  Vũ Thị Vui 20/05/1991 Nghệ An 9 6 7 7.3 Khá 

11  Nguyễn Thị Na 01/05/1991 Nghệ An 7.5 7 7 7.2 Khá 

12  Phan Thị Huyền 10/10/1997 Nghệ An 8 6 7 7 Khá 

13  Phan Trọng Sơn 01/10/1996 Nghệ An 7.5 7 7.5 7.3 Khá 

14  Hoàng Thanh Tùng 17/03/1996 Nghệ An 7.5 7.5 7 7.3 Khá 

15  Nguyễn Bá Giang 07/02/1996 Nghệ An 8 7 7 7.3 Khá 

16  Cao Thị Phương Thảo 01/09/1980 Nghệ An 9 7.5 7.5 8 Giỏi 

17  Trần Thị Lê Na 25/09/1983 Nghệ An 7 8 7 7.3 Khá 

18  Trần Thị Thanh Tâm 31/12/1989 Nghệ An 7 9 7 7.7 Khá 

19  Trần Thị Thiên Hương 15/08/1979 Nghệ An 7 8 8 7.7 Khá 

20  Nguyễn Thị Hà 26/09/1980 Nghệ An 8 8 7 7.7 Khá 

21  Trần Thị Phương Thảo 23/01/1993 Nghệ An 8 8.5 7 7.8 Khá 

22  Nguyễn Thị Huyền 02/03/1986 Nghệ An 8 7.5 7 7.5 Khá 

23  Hoàng Thị Hiền 07/11/1981 Nghệ An 8 8 7 7.7 Khá 

24  Nguyễn Thị Liên 15/05/1980 Nghệ An 8 6 7 7 Khá 

   
         Ghi chú:   Danh sách có 24 thí sinh. 
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